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STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NGÀNH TT

1 BVHA.03738 Nguyễn Duy Tùng 20/12/1994 Hệ thống thông tin

2 DDK.A.27039 Nguyễn Lê Nhật Triều 25/06/1993 Hệ thống thông tin

3 DDTA005262 Nguyễn Tấn Thịnh 01/06/1994 Hệ thống thông tin

4 DMSA.11472 Lê Thị Mỹ Thinh 28/10/1994 Hệ thống thông tin

5 KSA - 003120 Lâm Duy Thắng 29/04/1994 Kỹ thuật máy tính

6 KSA.011326 Đỗ Đặng Tùng 10/9/1994 Truyền thông và mạng máy tính

7 KSA-000173 Lê Đặng Thành Trung Em 21/05/1993 Truyền thông và mạng máy tính

8 KSA-000399 Phan Đình Minh Long 10/01/1994 Hệ thống thông tin

9 KSA000922 Trương Nữ Minh Nguyệt 12/01/1994 Hệ thống thông tin

10 KSA-001531 Nguyễn Đỗ Quỳnh Trâm 06/03/1994 Kỹ thuật máy tính

11 KSA-003604 Lê Tuấn Khải 19/05/1994 Truyền thông và mạng máy tính

12 KSA-004291 Phạm Tiến Cường 24/07/1993 Truyền thông và mạng máy tính

13 KSA-004516 Phan Thanh Duy 26/2/1994 Hệ thống thông tin

14 KSA-005373 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 18/10/1994 Khoa học máy tính

15 KSA-006347 Lê Thị Hương Khuê 29/06/1994 Khoa học máy tính

16 KSA-007773 Phạm Anh Tuấn 29/9/1994 Khoa học máy tính

17 KSA-007838 Đỗ Xuân Vinh 15/07/1994 Kỹ thuật máy tính

18 KSA-008436 Dương Nguyên An Thuyên 26/11/1994 Khoa học máy tính

19 KSA-008734 Trần Văn Tý 26/02/1994 Khoa học máy tính

20 KSA-010190 Vũ Thị Hồng Nga 28/09/1994 Hệ thống thông tin

21 KSA011012 Nguyễn Trọng Vũ Huy 14/12/1994 Kỹ thuật máy tính

22 KSA-011564 Nguyễn Thị Minh Thi 24/09/1993 Khoa học máy tính

23 KSA-012141 Trần Hải Âu 26/03/1992 Khoa học máy tính

24 KSA-015864 Đinh Thị Kim Thoa 25/09/1994 Hệ thống thông tin

25 MBS.A.038 Trần Tuấn Phương 04/5/1994 Khoa học máy tính

26 NHSA.00327 Văn Hoàng Bảo 01/06/1994 Hệ thống thông tin

27 NHSA.00490 Nguyễn Khắc Chiến 03/09/1994 Khoa học máy tính

28 NHSA.00502 Ngô Quôc Chung 28/2/1994 Hệ thống thông tin

29 NHSA.00654 Nguyễn Huỳnh Trường Duân 16/02/1994 Truyền thông và mạng máy tính

30 NHSA.00875 Vũ Văn Dương 06/9/1994 Truyền thông và mạng máy tính

31 NHSA.01246 Nguyễn Thanh Hải 26/8/1993 Truyền thông và mạng máy tính

32 NHSA.02227 Nguyễn Xuân Khoái 08/11/1994 Hệ thống thông tin

33 NHSA.03193 Nguyễn Tuấn Ngọc 28/01/1994 Khoa học máy tính

34 NHSA.03379 Nguyễn Minh Nhân 16/02/1994 Khoa học máy tính

35 NHSA.03707 Phạm Tấn Phát 26/10/1994 Khoa học máy tính

36 NHSA.03787 Nguyễn Vĩnh Phúc 27/09/1994 Hệ thống thông tin

37 NHSA.04440 Phạm Văn Thanh 31/07/1994 Truyền thông và mạng máy tính

38 NHSA.05134 Đặng Thị Anh Thư 02/08/1994 Hệ thống thông tin

39 NHSA.05816 Lê Huỳnh Thanh Trúc 26/06/1994 Truyền thông và mạng máy tính

40 NHSA.06206 Nguyễn Hà Tuyết Vân 29/11/1994 Hệ thống thông tin

41 NHSA.06469 Nguyễn Thị Yến 21/02/1994 Hệ thống thông tin

42 NHSA.06730 Dương Thị Mỹ Thanh 12/03/1994 Truyền thông và mạng máy tính

43 NHSA.07368 Võ Kim Tiên 15/10/1994 Truyền thông và mạng máy tính

44 NHSA1.07449 Đào Tiến Trường 14/08/1994 Khoa học máy tính
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45 NTSA.00119 Nguyễn Chí Dũng 19/05/1994 Khoa học máy tính

46 QSB.A.06094 Vũ Viết Tài 15/03/1994 Truyền thông và mạng máy tính

47 QSB.A.15124 Đỗ Hoàng Hiển 16/10/1993 Khoa học máy tính

48 QSB-07548 Trần Minh Triệu 25/8/1994 Kỹ thuật máy tính

49 QSBA - 05197 Nguyễn Đức Phú 05/10/1994 Kỹ thuật máy tính

50 QSBA - 15523 Nguyễn Phú Hữu 02/07/1994 Hệ thống thông tin

51 QSBA.03400 Lê Minh Kiệt 13/06/1994 Kỹ thuật máy tính

52 QSBA.03840 Huỳnh Vĩnh Lộc 19/12/1994 Hệ thống thông tin

53 QSBA.04447 Huỳnh Đạt Nghĩa 08/03/1994 Truyền thông và mạng máy tính

54 QSBA.04524 Đặng Minh Ngọc 22/10/1994 Khoa học máy tính

55 QSBA.05825 Nguyễn Ngân Sang 30/6/1994 Truyền thông và mạng máy tính

56 QSBA.07098 Phan Thị Thương 02/01/1994 Khoa học máy tính

57 QSBA.07285 Nguyễn Minh Tín 27/5/1994 Truyền thông và mạng máy tính

58 QSBA.07844 Trần Hồng Thiên Trúc 29/03/1994 Kỹ thuật máy tính

59 QSBA.08898 Phan Đức Anh 09/05/1994 Kỹ thuật máy tính

60 QSBA.15286 Nguyễn Lê Thành Nhơn 15/3/1994 Kỹ thuật máy tính

61 QSBA-00039 Phạm Minh An 14/1/1994 Truyền thông và mạng máy tính

62 QSBA-00080 Hoàng Tuấn Anh 22/11/1994 Kỹ thuật máy tính

63 QSBA-00220 Phùng Quốc Anh 24/03/1994 Hệ thống thông tin

64 QSBA-00274 Dương Ái Đức 20/10/1994 Kỹ thuật máy tính

65 QSBA-00386 Nguyễn Chia Thiên Bảo 16/06/1994 Khoa học máy tính

66 QSBA-00572 Trần Đình Cầu 05/10/1993 Kỹ thuật máy tính

67 QSBA-00599 Nguyễn Đức Châu 12/2/1994 Khoa học máy tính

68 QSBA-00723 Nguyễn Hưng Chương 18/3/1994 Khoa học máy tính

69 QSBA-00973 Nguyễn Trọng Ngô Việt Du 04/12/1994 Khoa học máy tính

70 QSBA-01026 Hồ Quang Duy 13/12/1994 Kỹ thuật máy tính

71 QSBA-01188 Hoàng Trung Dũng 28/06/1994 Kỹ thuật máy tính

72 QSBA-01375 Hồ Minh Đạt 19/5/1994 Kỹ thuật máy tính

73 QSBA-01445 Phan Tấn Đạt 30/3/1994 Khoa học máy tính

74 QSBA-01507 Nguyễn Hải Đăng 24/08/1994 Kỹ thuật máy tính

75 QSBA-01525 Nguyễn Văn Đặng 19/08/1994 Truyền thông và mạng máy tính

76 QSBA-01596 Phan Trung Đông 06/08/1994 Khoa học máy tính

77 QSBA-01619 Trương Ấn Độ 08/09/1994 Hệ thống thông tin

78 QSBA-01691 Phạm Minh Đức 18/06/1994 Khoa học máy tính

79 QSBA-01855 Đinh Dương Hải 24/10/1994 Hệ thống thông tin

80 QSBA-01856 Đinh Long Hải 22/09/1994 Hệ thống thông tin

81 QSBA-02091 Đinh Thành Hiếu 18/01/1993 Hệ thống thông tin

82 QSBA-02202 Trương Trần Hiếu 12/03/1994 Kỹ thuật máy tính

83 QSBA-02270 Nguyễn Minh Hiệp 25/08/1994 Truyền thông và mạng máy tính

84 QSBA-02504 Đặng Thái Hòa 04/11/1994 Truyền thông và mạng máy tính

85 QSBA-02636 Lê Văn Huy 04/08/1994 Truyền thông và mạng máy tính

86 QSBA-02693 Nguyễn Văn Huy 14/10/1991 Hệ thống thông tin

87 QSBA-02763 Vũ Phúc Minh Huy 30/08/1994 Kỹ thuật máy tính

88 QSBA-02843 Nguyễn Lê Thanh Hùng 21/5/1994 Khoa học máy tính

89 QSBA-02918 Nguyễn Phúc Thành Hưng 09/06/1994 Truyền thông và mạng máy tính

90 QSBA-03296 Quang Phúc Đăng Khoa 25/8/1994 Kỹ thuật máy tính

91 QSBA-03475 Phan Văn Lăng 12/11/1993 Kỹ thuật máy tính

92 QSBA-03559 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 20/03/1993 Khoa học máy tính

93 QSBA-03734 Hoàng Đình Long 23/07/1994 Truyền thông và mạng máy tính
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94 QSBA-03757 Nguyễn Hoàng Long 09/7/1994 Khoa học máy tính

95 QSBA-03870 Trần Tấn Lộc 11/11/1994 Hệ thống thông tin

96 QSBA-03991 Nguyễn Trịnh Thảo Ly 02/11/1994 Hệ thống thông tin

97 QSBA-04187 Trịnh Hoàng Minh 21/06/1994 Khoa học máy tính

98 QSBA-04243 Dương Hoàng Nam 20/04/1994 Hệ thống thông tin

99 QSBA-04291 Nguyễn Hoài Nam 15/4/1994 Khoa học máy tính

100 QSBA-04317 Nguyễn Thọ Nam 22/10/1994 Khoa học máy tính

101 QSBA-04489 Phạm Hồng Nghĩa 19/10/1994 Kỹ thuật máy tính

102 QSBA-04591 Trịnh Mỹ Ngôn 04/10/1994 Hệ thống thông tin

103 QSBA-04629 Nguyễn Hữu Nguyên 24/08/1994 Truyền thông và mạng máy tính

104 QSBA-04810 Lưu Đạt Nhất 20/10/1994 Truyền thông và mạng máy tính

105 QSBA-04981 Võ Minh Nhựt 28/10/1994 Khoa học máy tính

106 QSBA-05086 Võ Nguyễn Tín Phát 23/03/1994 Khoa học máy tính

107 QSBA-05240 Huỳnh Hoàng Phúc 06/12/1994 Kỹ thuật máy tính

108 QSBA-05294 Phạm Thị Phúc 30/12/1993 Hệ thống thông tin

109 QSBA-05561 Bùi Minh Quân 27/10/1994 Khoa học máy tính

110 QSBA-05821 Nguyễn Lê Hoàng Sang 27/12/1994 Khoa học máy tính

111 QSBA-06018 Nguyễn Văn Sỹ 05/08/1994 Truyền thông và mạng máy tính

112 QSBA-06037 Huỳnh Hữu Tài 30/08/1994 Kỹ thuật máy tính

113 QSBA-06123 Lê Vũ Tâm 31/11/1992 Truyền thông và mạng máy tính

114 QSBA-06129 Ngô Nhật Tâm 12/10/1994 Truyền thông và mạng máy tính

115 QSBA-06138 Nguyễn Minh Tâm 6/6/1994 Kỹ thuật máy tính

116 QSBA-06261 Trần Văn Thang 18/7/1994 Hệ thống thông tin

117 QSBA-06492 Bùi Minh Anh Thảo 10/01/1994 Khoa học máy tính

118 QSBA-06644 Trần Cao Thắng 26/8/1994 Kỹ thuật máy tính

119 QSBA-06651 Trần Quang Thắng 20/01/1994 Khoa học máy tính

120 QSBA-06715 Dương Minh Thiện 22/6/1994 Khoa học máy tính

121 QSBA-06730 Lê Hoàng Phúc Thiện 30/08/1993 Kỹ thuật máy tính

122 QSBA-06742 Nguyễn Đăng Thiện 06/4/1994 Hệ thống thông tin

123 QSBA-06823 Nguyễn Đức Thịnh 01/01/1994 Khoa học máy tính

124 QSBA-06886 Đỗ Anh Thông 18/11/1994 Khoa học máy tính

125 QSBA-06891 Lê Trọng Thông 29/01/1994 Truyền thông và mạng máy tính

126 QSBA-06963 Nguyễn Quốc Thuận 16/12/1994 Hệ thống thông tin

127 QSBA-06967 Nguyễn Thanh Thuận 20/04/1994 Kỹ thuật máy tính

128 QSBA-06983 Nguyễn Tự Thuật 02/8/1993 Khoa học máy tính

129 QSBA-07194 Nguyễn Minh Tiến 25/3/1994 Kỹ thuật máy tính

130 QSBA-07269 Lê Quang Tín 02/10/1993 Khoa học máy tính

131 QSBA-07339 Nguyễn Ngọc Tịnh 07/07/1994 Khoa học máy tính

132 QSBA-07545 Nguyễn Minh Triệu 02/02/1994 Truyền thông và mạng máy tính

133 QSBA-07678 Cao Hữu Trọng 12/06/1994 Khoa học máy tính

134 QSBA-07759 Nguyễn Bảo Trung 15/04/1994 Khoa học máy tính

135 QSBA-07773 Nguyễn Minh Trung 21/06/1994 Hệ thống thông tin

136 QSBA-07927 Trần Công Trực 08/11/1994 Kỹ thuật máy tính

137 QSBA-08020 Nguyễn Anh Tuấn 06/02/1994 Truyền thông và mạng máy tính

138 QSBA-08478 Nguyễn Quốc Việt 20/10/1993 Kỹ thuật máy tính

139 QSBA-08512 Đặng Hữu Vinh 23/11/1994 Hệ thống thông tin

140 QSBA-08599 Vương Thành Vinh 5/5/1993 Kỹ thuật máy tính

141 QSBA-08600 Cao Triệu Vĩ 13/11/1994 Kỹ thuật máy tính

142 QSBA-08607 Tướng Văn Vĩ 15/01/1994 Khoa học máy tính



STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NGÀNH TT

143 QSBA-08660 Nguyễn Anh Vũ 19/07/1994 Khoa học máy tính

144 QSBA-08993 Lâm Văn Duy 14/08/1993 Khoa học máy tính

145 QSBA-09046 Nguyễn Trần Tiến Đạt 05/10/1994 Kỹ thuật máy tính

146 QSBA-09112 Phạm Trung HIếu 19/1/1994 Truyền thông và mạng máy tính

147 QSBA-09181 Phạm Lê Bá Huỳnh 05/7/1994 Truyền thông và mạng máy tính

148 QSBA-09471 Phạm Nguyễn Vinh Quang 16/01/1994 Kỹ thuật máy tính

149 QSBA-09703 Nguyễn Huỳnh Quang Tuấn 01/9/1991 Kỹ thuật máy tính

150 QSBA1-11635 Y- Trần Trung Nguyên Kbuôr 11/01/1995 Khoa học máy tính

151 QSBA1-11650 Nguyễn Trần Duy Khang 22/06/1994 Truyền thông và mạng máy tính

152 QSBA1-12198 Nguyễn Trung Quân 09/09/1994 Hệ thống thông tin

153 QSBA-11711 Võ Đăng Bảo Khương 23/09/1994 Khoa học máy tính

154 QSBA-15067 Trần Thùy Dương 2/3/1994 Hệ thống thông tin

155 QSBA-15083 Trà Lê Minh Đăng 06/11/1994 Truyền thông và mạng máy tính

156 QSBA-15434 Nguyễn Mai Thiên Trang 19/1/1994 Hệ thống thông tin

157 QSBA-15444 Nguyễn Anh Trí 20/02/1994 Kỹ thuật máy tính

158 QSBA-17086 Trần Thị Kim Chung 02/12/1994 Hệ thống thông tin

159 QSBA-17209 Lê Công Đoàn 26/3/1994 Kỹ thuật máy tính

160 QSBA-17282 Hoàng Trung Hiếu 16/1/1994 Khoa học máy tính

161 QSBA-17704 Nguyễn Đình Quốc 07/08/1994 Hệ thống thông tin

162 QSBA-17976 Hồ Trần Trí 08/09/1994 Khoa học máy tính

163 QSBA-18294 Huỳnh Ngọc Vinh 10/03/1994 Kỹ thuật máy tính

164 QSBA-20224 Chu Công Hoài Nhân 10/04/1994 Khoa học máy tính

165 QSBA-20255 Phan Văn Quang 30/6/1994 Kỹ thuật máy tính

166 QSB-A2860 Nguyễn Văn Hùng 10/12/1994 Khoa học máy tính

167 QSK A 05328 Đặng Thị Thanh Hải 05/09/1994 Hệ thống thông tin

168 QSK.2593 Dương Hoàng Quốc 02/07/1994 Hệ thống thông tin

169 QSK.A.00330 Hồ Quang Chiến 01/04/1994 Truyền thông và mạng máy tính

170 QSK.A.02339 Trang Nguyên Phát 14/2/1993 Truyền thông và mạng máy tính

171 QSK.A.04421 Phạm Hồng Ân 22/01/1994 Khoa học máy tính

172 QSKA 00467 Phùng Thị Hạnh Dung 11/10/1994 Hệ thống thông tin

173 QSKA.01412 Phan Quang Khánh 25/5/994 Hệ thống thông tin

174 QSKA.02864 Chu Văn Thanh 12/10/1991 Hệ thống thông tin

175 QSKA.02886 Nguyễn Thị Châu Thanh 11/02/1994 Hệ thống thông tin

176 QSKA.03731 Nguyễn Phước Trung 02/08/1994 Truyền thông và mạng máy tính

177 QSKA.04056 Nguyễn Lê Thành Vũ 30/10/1993 Hệ thống thông tin

178 QSKA01647 Nguyễn Vũ Linh 21/10/1994 Khoa học máy tính

179 QSKA-01982 Trần Văn Nghiệp 20/01/1994 Hệ thống thông tin

180 QSKA01988 Thạch Anh Nghĩa 16/02/1994 Hệ thống thông tin

181 QSKA03066 Phạm Phúc Thắng 28/11/1994 Truyền thông và mạng máy tính

182 QSKA04220 Trần Bá Giáp 03/04/1994 Kỹ thuật máy tính

183 QSKA04738 Nguyễn Phúc Lợi 16/01/1994 Khoa học máy tính

184 QSQA.00619 Cao Phạm Thanh Phong 07/02/1994 Hệ thống thông tin

185 QSQA.00793 Trần Anh Thông 30/01/1994 Khoa học máy tính

186 QSQA.00884 Nguyễn Hoàng Ái Trân 14/10/1994 Hệ thống thông tin

187 QSQA.00946 Hoàng Thanh Tùng 29/01/1994 Kỹ thuật máy tính

188 QSQA00628 Trịnh Minh Phúc 13/01/1994 Khoa học máy tính

189 QST A 04940 Phùng Minh Nhựt 09/05/1994 Hệ thống thông tin

190 QST.A.00160 Huỳnh Đoàn Hữu Phúc 09/09/1994 Truyền thông và mạng máy tính

191 QST.A.004 Đỗ Nguyễn Hoàng Phú 20/04/1994 Truyền thông và mạng máy tính
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192 QST.A.00520 Nguyễn Phạm Hoàng Hiệp 03/02/1994 Kỹ thuật máy tính

193 QST.A.00523 Ngô Quốc Huy 16/07/1994 Truyền thông và mạng máy tính

194 QST.A.01383 Nguyễn Xuân Trường 01/11/1994 Khoa học máy tính

195 QST.A.01516 Bùi Việt Hùng 14/09/1994 Kỹ thuật máy tính

196 QST.A.01633 Phạm Thiên Vũ 05/04/1994 Truyền thông và mạng máy tính

197 QST.A.01659 Châu Quốc Tiến 12/07/1994 Truyền thông và mạng máy tính

198 QST.A.02080 Trần Công Danh 12/11/1994 Kỹ thuật máy tính

199 QST.A.02346 Đặng Vũ Hiệp 16/09/1994 Truyền thông và mạng máy tính

200 QST.A.02748 Trương Đức Nhã 01/11/1994 Truyền thông và mạng máy tính

201 QST.A.02798 Đoàn Hùng Cường 13/12/1994 Truyền thông và mạng máy tính

202 QST.A.03261 Hoàng Xuân Thịnh 20/10/1994 Kỹ thuật máy tính

203 QST.A.03694 Huỳnh Thiên Phước 03/03/1994 Hệ thống thông tin

204 QST.A.03753 Dương Minh Trực 19/01/1994 Hệ thống thông tin

205 QST.A.03833 Nguyễn Thành Quân 12/04/1994 Khoa học máy tính

206 QST.A.03839 Dương Quốc Thịnh 07/05/1994 Khoa học máy tính

207 QST.A.03880 Phạm Thanh Sơn 16/06/1994 Kỹ thuật máy tính

208 QST.A.03890 Đào Nguyễn Minh Trí 02/11/1994 Hệ thống thông tin

209 QST.A.03898 Lê Khánh Tường 05/12/1993 Truyền thông và mạng máy tính

210 QST.A.03949 Võ Phước Vinh 25/9/1993 Truyền thông và mạng máy tính

211 QST.A.04329 Trần Nhật Huy 01/07/1994 Khoa học máy tính

212 QST.A.04406 Nguyễn Hải Đăng 26/10/1994 Khoa học máy tính

213 QST.A.04547 Phạm Phú Quí 15/02/1994 Hệ thống thông tin

214 QST.A.04550 Lý Bá Thành 28/09/1994 Kỹ thuật máy tính

215 QST.A.0512 Bùi Quốc Tý 21/12/1993 Khoa học máy tính

216 QST.A.05259 Tô Minh Thanh 18/06/1994 Kỹ thuật máy tính

217 QST.A.05313 Phạm Thị Hương Sen 06/08/1994 Truyền thông và mạng máy tính

218 QST.A.05564 Lê Minh Hoàng 23/04/1994 Hệ thống thông tin

219 QST.A.05639 Bùi Phan Duy 13/10/1994 Kỹ thuật máy tính

220 QST.A.06192 Nguyễn Lê Quang Minh 29/10/1994 Hệ thống thông tin

221 QST.A.06296 Nguyễn Trần Minh Hùng 20/10/1994 Hệ thống thông tin

222 QST.A.06638 Nguyễn Thái Trí Tâm 25/12/1994 Hệ thống thông tin

223 QST.A.06734 Nguyễn Minh Chánh 22/01/1994 Kỹ thuật máy tính

224 QST.A.06790 Trần Thế Nam 20/12/1994 Hệ thống thông tin

225 QST.A.06868 Quách Tuấn Thanh 07/09/1994 Khoa học máy tính

226 QST.A.07012 Từ Hoàng Phương 07/11/1994 Truyền thông và mạng máy tính

227 QST.A.07186 Đinh Cao Phước 14/05/1994 Khoa học máy tính

228 QST.A.07296 Nguyễn Hồ Quang 12/01/1994 Kỹ thuật máy tính

229 QST.A.4674 Nguyễn Phan Anh Tuấn 05/10/1994 Hệ thống thông tin

230 QST.A1.07940 Lê Việt Cường 13/08/1994 Truyền thông và mạng máy tính

231 QST.A1.08172 Mã Tuấn Anh 10/07/1990 Hệ thống thông tin

232 QST.A1.08206 Phan Thanh Tùng 27/06/1994 Kỹ thuật máy tính

233 QST.A1.08545 Nguyễn Thanh Bình 30/.8/1994 Truyền thông và mạng máy tính

234 QST.A1.08742 Nguyễn Thành Nghị 20/10/1994 Khoa học máy tính

235 QST.A1.8023 Nguyễn Dư Duy Khang 29/09/1994 Truyền thông và mạng máy tính

236 QST.A1.8482 Trịnh Bảo Kha 13/03/1994 Hệ thống thông tin

237 QSTA.00519 Nguyễn Trung Hiếu 01/7/1994 Truyền thông và mạng máy tính

238 QSTA.01011 Quách Đức Thọ 20/2/1994 Kỹ thuật máy tính

239 QSTA.03262 Trịnh Đình Tiến 11/2/1994 Truyền thông và mạng máy tính

240 QSTA.04302 Nguyễn Hoài Nhân 01/5/1994 Hệ thống thông tin
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241 QSTA.05547 Nguyễn Thanh Thảo 26/6/1994 Truyền thông và mạng máy tính

242 QSTA.05642 Ngô Thị Thúy Hằng 12/4/1993 Hệ thống thông tin

243 QSTA.05827 Vũ Hải Bình 26/11/1994 Khoa học máy tính

244 QSTA.06086 Hoàng Đình Nguyên 7/9/1994 Khoa học máy tính

245 QSTA.07040 Bùi Đức Lực 22/12/1994 Khoa học máy tính

246 QSTA.07253 Trần Thanh Huy 19/1/1994 Truyền thông và mạng máy tính

247 QSTA.07654 Trần Thị Thảo Nguyên 22/8/1993 Khoa học máy tính

248 QSTA.07672 Lê Văn Dũng 28/8/1994 Khoa học máy tính

249 QSTA.4403 Nguyễn Lê Thiên Ân 10/10/1994 Hệ thống thông tin

250 QSTA-06137 Nguyễn Công Anh Tuấn 13/3/1994 Truyền thông và mạng máy tính

251 QSTA07371 Hồ Văn Sơn 02/10/1994 Truyền thông và mạng máy tính

252 QSTA1.07949 Trần Gia Huy 26/3/1994 Truyền thông và mạng máy tính

253 QSTA1.07953 Tiếu Hoài Nam 21/8/1994 Truyền thông và mạng máy tính

254 QSTA1.08458 Nguyễn Phú Thuận 29/3/1994 Hệ thống thông tin

255 QSTA1.08612 Nguyễn Phan Thanh An 25/6/1994 Kỹ thuật máy tính

256 SGDA.03255 Nguyễn Ngọc Hải 15/06/1994 Hệ thống thông tin

257 SGDA08269 Nguyễn Hoàng Nam 09/01/1994 Hệ thống thông tin

258 SPS.A.04432 Tôn Thất Huy 07/06/1990 Truyền thông và mạng máy tính

259 SQBA.03077 Phan Tuấn Khang 17/09/1994 Hệ thống thông tin

260 TMA.A.22534 Nguyễn Tiến Hùng 28/10/1990 Truyền thông và mạng máy tính

261 QST.A.01771 Mai Nguyên Khang 08/12/1994 Khoa học máy tính

262 QSB.A.03188 Võ Ngọc Khánh 19/01/1994 Khoa học máy tính

263 QSB.A.03734 Hoàng Đình Long 23/07/1994 Khoa học máy tính

264 NHSA.02183 Nguyễn Hữu Khánh 12/04/1994 Hệ thống thông tin

265 QSBA.17568 Trần Thị Bích Ngọc 08/11/1994 Hệ thống thông tin

266 QBBA.03194 Hồ Quang Khải 27/05/1994 Hệ thống thông tin

267 SGDA.04106 Huỳnh Thế Hiển 04/12/1994 Hệ thống thông tin

268 QSBA.17179 Trần Đạo 10/08/1994 Kỹ thuật máy tính

269 NTSA.00517 Kiều Văn Phước 27/07/1993 Truyền thông và mạng máy tính

270 DMSA.06239 Đặng Thị Kim Luyến 17/04/1994 Kỹ thuật máy tính

271 QSTA.06391 Nguyễn Đức Cường 10/07/1994 Truyền thông và mạng máy tính

272 DMSA.15651 Nguyễn Đức Cảnh 02/02/1994 Khoa học máy tính

273 QSTA.05435 Trần Thị Duyên Hồng 28/03/1994 Truyền thông và mạng máy tính

Danh sách này có 273 thí sinh
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